
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :05-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 183 18.10201:00 HAIAN EAST Hoàng ViệtP/S TS31 NHVIET NAM

 169 15.16702:00 YM HARMONY Hoàng Việt TS3P/S2 NHTAIWAN

 172 17.27702:30 SITC LIAONING Nguyễn Như HánP/S TS43 NHHONG 
KONG

 172 27.14504:00 EVER WISE Nguyễn Như Hán TS4P/S4 NHSingapore

 169 15.16709:00 YM HARMONY Phạm Tấn DũngP/S TS35 NHTAIWAN

 167 17.87110:00 CA MANILA Phạm Tấn Dũng TS3P/S6 NHHONG 
KONG

 172 27.14510:00 EVER WISE Phạm Đình ThiP/S TS47 NHSingapore

 107 4.15812:00 NHA BE 06 Lê Văn HòaP/S Phao Mỹ 
Khê

8 H3VIET NAM

 147 9.97314:00 SITC SHUNHE Phạm Quốc Dân TS4P/S9 NHHONG 
KONG

 167 17.87119:45 CA MANILA Hoàng ViệtP/S TS310 NHHONG 
KONG

 147 9.97321:30 SITC SHUNHE Nguyễn Như HánP/S TS411 NHHONG 
KONG

 172 18.82022:30 SITC HENGDE Nguyễn Như Hán TS4P/S12 NHHONG 
KONG

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 130 13.05705:30 TROPICAL 
KAGAYAKI

Đặng văn DiệnP/S Bến số 2 
Chân Mây

13 NHPANAMA

 200 39.89506:30 SENDAI SPIRIT Đặng văn DiệnP/S Bến số 1 
Chân Mây

14 NHPANAMA

 210 43.71407:30 FALCON 
EXPRESS

Đặng văn Diện Bến số 1 
Chân Mây

P/S15 NHPANAMA

 68 1.28213:00 DELTIC DOLPHIN Bùi Hữu Hiếu Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 2 
Chân Mây

P/S16 H3MONGOLI
A

 68 1.28223:30 DELTIC DOLPHIN Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

Khu neo 
Chân Mây

 Bến số 2 
Chân Mây

17 NHMONGOLI
A

Khu vực Quảng 
Nam

 133 6.70401:30 TRUONG HAI 
STAR 3

Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S18 H1VIET NAM

 172 18.82006:00 SITC HENGDE Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp19 H1HONG 
KONG

 100 3.37809:00 PUSAKA ABADI Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp20 H1MALAYSIA

 133 6.70410:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp21 H1VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 100 3.54000:01 VENUS GAS Đỗ Văn LợiP/S J522 NHPANAMA

 88 1.74201:00 VIỆT HƯNG 09 Đỗ Văn LợiP/S J323 NHVIET NAM

 79 1.57303:00 HẢI HÀ 558 Đỗ Văn Lợi J3P/S24 NHVIET NAM

 114 4.69104:00 DYNAMIC OCEAN 
16

Đỗ Văn Lợi J1P/S25 NHVIET NAM



 102 3.32104:00 LONG PHU 18 Nguyễn Hồng MinhP/S J426 NHVIET NAM

 109 4.55205:00 NHÀ BÈ 11 Nguyễn Hồng Minh J4P/S27 NHVIET NAM

 274 84.21608:00 ALMI SUN Phan Minh CảnhP/S Phao 
SPM

28 NHLiberia

 147 12.10008:00 HPS-02 Huỳnh Tấn ThiệnKhu neo 
Dung 
Quat

 Hòa Phát 
11

29 NHVIET NAM

 79 1.57309:00 HẢI HÀ 558 Huỳnh Tấn ThiệnP/S J330 NHVIET NAM

 112 5.19910:00 LONG PHÚ 16 Huỳnh Tấn Thiện J2P/S31 NHVIET NAM

 190 31.26010:00 GOLDEN MARINE Đỗ Văn LợiP/S Hòa Phát 
6

32 NHPANAMA

 292 94.67411:00 SHANDONG DE 
YU

Đỗ Văn Lợi Hòa Phát 
11

P/S33 NHMARSHAL
L ISLANDS

 80 2.79012:00 VIỆT THUẬN 
QN-01

Lê Trần Khánh HiệpP/S Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

34 H3VIET NAM

 80 1.59913:00 HAI NAM 68 Lê Trần Khánh Hiệp J3P/S35 H3VIET NAM

 235 50.23814:00 GREAT WENMING Nguyễn Hồng Minh Hồ Quang Tùng Hòa Phát 
10

P/S36 NHPANAMA

 178 22.85215:00 FPMC B 201 Nguyễn Hồng Minh Hồ Quang Tùng Hòa Phát 
6

P/S37 NHLiberia

 114 4.69120:00 DYNAMIC OCEAN 
16

Phan Minh CảnhP/S J138 NHVIET NAM

 109 4.55221:00 NHÀ BÈ 11 Phan Minh CảnhP/S J439 NHVIET NAM

 80 2.82721:30 VIỆT THUẬN 
HN-01

Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
3

P/S40 H3VIET NAM

 92 2.96122:00 ANH PHÁT 
PETRO 06

Phan Minh Cảnh J4P/S41 NHVIET NAM

 114 5.44823:00 LONG PHÚ 11 Phan Minh Cảnh J1P/S42 NHVIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 6 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


